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Khoa Kế toán ĐH Duy Tân
Vào tháng 06/1999, Ủy ban Basel  đã đề xuất khung đo lường giám sát hoạt động ngân hàng mới với 3 trụ cột chính: (1) yêu cầu vốn tối thiểu trên co sở kế thừa Basel I; (2) sự xem xét giám sát của quá trình dánh giá nội bộ và sự đủ vốn của các tổ chức tài chính; và (3) sử dụng hiệu của việc công bố thông tin nhằm làm mạnh kỷ luật thị truờng như là một sự bổ sung cho các nỗ lực giám sát. Sau đây là nội dung chính của khung đo lường với 3 trụ cột chính.
Trụ cột thứ nhất – Các yêu cần vốn tối thiểu

Theo quy định trong Basel, một tổ chức tài chính được gọi là dủ vốn khi hệ số đủ vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR) đạt tối thiểu 4% đối với vốn cấp 1 và 8% đối với vốn cấp 2. Hệ số CAR được tính như sau: 
CAR =  Vốn ngân hàng /Tài sản có điều chỉnh rủi ro

Vốn ngân hàng 
 Vốn ngân hàng được chia thành hai cấp, vốn cấp 1 (tier 1) và vốn cấp 2 (tier 2). 
Vốn cấp 1 bao gồm: Vốn cổ phần thường và dự trữ được công bố. 

Vốn cấp 2 gồm: Dữ trữ không được công bố; dự trữ tài sản đánh giá lại; dự phòng chung/ dự phòng tổn thất cho vay chung; các công cụ vốn lai (nợ/vốn chủ sở hữu); nợ thứ cấp. 

Các giới hạn: Tổng vốn cấp 2 được đưa vào tính toán tỷ lệ đủ vốn không được quá 100% vốn cấp 1; nợ thứ cấp tối da bằng 50% vốn cấp 1; dự phòng chung tối da bằng 1,25% tài sản có rủi ro; dự trữ tài sản dánh giá lại duợc chiết khấu 55%; thời gian dáo hạn còn lại của nợ thứ cấp tối thiểu là 5 nam; vốn ngân hàng không bao gồm vốn vô hình (goodwill) 
Tài sản có điều chỉnh rủi ro

Tùy theo mỗi loại tài sản sẽ duợc gắn cho một trọng số rủi ro. Theo Basel I (hiện Việt Nam đang áp dụng ) trọng số rủi ro của tài sản được chia thành 4 mức là 0%, 20%, 50% và 100% theo mức độ rủi ro của từng loại tài sản. Ví dụ tiền mặt tại quỹ hay trái phiếu chính phủ có trọng số rủi ro là 0%, các khoản vay cho khu vực tư nhân là 100%. Nhược điểm lớn nhất của quy định này là không phân biệt các loại rủi ro đặc thù. Ví dụ tất cả các khoản vay của khu vực tư nhân đều được gắn trọng số 100%, cho dù dó là khoản vay của một công ty nổi tiếng như IBM hoặc của một doanh nghiệp địa phương không có tên tuổi.
Basel II đã khắc phục nhuợc diểm này. Việc xếp trọng số bao nhiêu tùy thuộc mức độ tín nhiệm (xếp hạng tín dụng) của chủ nợ. Ðiểm khác biệt nữa trong Basel II là nợ được chia thành 5 nhóm có trọng số lần luợt là 0%, 20%, 50%, 100% và 150%.  
Trụ cột thứ hai - Tăng cuờng co chế giám sát, dặc biệt là việc dánh giá chất luợng quản lý rủi ro của ngân hàng. 
Trụ cột này là tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro. Quy trình kiểm tra kiểm sát trong Basel II  không chỉ dể dảm bảo rằng ngân hàng có dủ vốn dể giải quyết tất cả các rủi ro trong hoạt dộng kinh doanh mà còn khuyến khích ngân hàng phát triển và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro tốt hon trong việc kiểm soát và quản lý các rủi ro. 
Bốn nguyên tắc chính của trụ cột II

Nguyên tắc 1: Ngân hàng nên có quy trình dánh giá sự thích hợp của tổng vốn và hồ sơ rủi ro của ngân hàng và một chiến luợc duy trì các mức vốn khác nhau.

Nguyên tắc 2: Những nguời giám sát cần kiểm tra lại và dánh giá các chiến luợc và việc đánh giá mức vốn thích hợp nội bộ của ngân hàng, cung nhu khả nang giám sát và đảm bảo sự tuân thủ các mức vốn diều tiết. Những nguời giám sát cần phải có những hành động giám sát phù hợp nếu họ không thỏa mãn với kết quả của quy trình dánh giá. 
Nguyên tắc 3: Kiểm sát viên nên yêu cầu ngân hàng duy trì mức cao hon tỷ lệ vốn điều chỉnh tối thiểu và phải có khả nang yêu cầu các don vị thành viên duy trì mức vốn cao hơn mức tối thiểu. 
Nguyên tắc 4: Kiểm sát viên cần phải có biện pháp can thiệp ngay ở giai đoạn đầu tiên để ngan mức vốn không bị rớt xuống thấp hon mức tối thiểu để giải quyết những thuộc tính rủi ro của một ngân hàng nhất dịnh và cần có hành động giải quyết tức thì nếu vốn không duy trì hoặc khôi phục được. 
Trụ cột thứ ba – Tuân thủ kỷ luật thị truờng 

Trụ cột này tập trung vào việc đưa ra các nội dung về việc tuân thủ các kỷ luật thị truờng, vấn dề công bố thông tin đầy đủ và minh bạch. Trong đó nhấn mạnh đến việc công bố các loại thông tin về rủi ro, dự trữ, vốn. 
Từ một văn bản 30 trang (Basel I) đã duợc phát triển thành một văn bản gần 250 trang là một sự xây dựng chi tiết. Nếu áp dụng dúng các tiêu chuẩn này thì việc dánh giá sức khỏe của các ngân hàng nói riêng, các tổ chức tài chính nói chung sẽ trở nên dễ dàng và minh bạch hon. Tuy nhiên, dây là một quy trình hết sức chi tiết và phức tạp nên nhiều nguời cho rằng việc áp dụng Basel II sẽ gây khó khan hon và làm tang chi phí của các tổ chức tài chính khi áp dụng nó.  

Ðối với các nuớc dang phát triển việc áp dụng dầy dủ các chuẩn mực trong Basel II sẽ rất khó khan. Do dó, có nghiên cứu dã dề xuất rằng, các nuớc này chỉ nên thực hiện Basel 1.5, Basel 1.5+, Basel +… trên co sở có diều chỉnh một số vấn dề cho phù hợp với các nuớc dang phát triển hon. 
Hiện nay, bên cạnh Basel, một số nuớc vẫn áp dụng những tiêu chuẩn riêng của mình, nhung nhìn chung, Basel là tiêu chuẩn duợc áp dụng và thừa nhận phổ biến nhất hiện nay.

Tài liệu tham khảo
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o “Quy dịnh về các tỷ lệ dảm bảo an toàn trong hoạt dộng của tổ chức tín dụng” ban hành kèm

theo Quyết dịnh 457/2005/QÐ-NHNN ngày 19/04/2005 và “Quy dịnh về phân loại nợ, trích lập và sử dụng

dự phòng dể xử lý rủi ro trong hoạt dộng ngân hàng của tổ chức tín dụng” ban hành kèm theo Quyết dịnh

493/2005/QÐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống dốc Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam.
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